
    UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị tính: đồng

Hỗ trợ kinh phí 

thực hiện chính 

sách học sinh dân 

tộc học nội trú

Dự toán hỗ trợ 

kinh phí cho 

học sinh 

DTTS theo 

QĐ 4212

Dự toán kinh 

phí hỗ trợ của 

trường chuyên 

biệt Hy Vọng

Dự toán kinh 

phí hỗ trợ chính 

sách của trường 

THPT chuyên 

 Bổ sung 

kinh phí hỗ 

trợ nâng cấp, 

sửa chữa, cải 

tạo CSVC 

của các 

trường 

PTDTNT

Hỗ trợ ôn thi 

tốt nghiệp 

học sinh dân 

tộc thiểu số 

của các 

trường 

PTDTNT

Dự toán hỗ 

trợ kinh phí  

 giáo dục 

phòng 

chống tham 

nhũng

Hỗ trợ hoạt 

động đảng bộ 

cơ sở

Chi nghiệp vụ, 

mua sắm, sửa 

chữa, xây dựng 

CSVC và kinh 

phí cử tuyển

 a  b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B Chi sự nghiệp giáo dục 8.843.728.281 1.398.533.683 192.806.000 108.029.071 3.088.193.658 3.958.011 3.004.742 8.285.936 114.070.200 3.926.846.980

Chương 422 Loại 070 Khoản 072 108.029.071 0 0 108.029.071 0 0 0 0 0 0

1 Trường CB Hy Vọng Quy Nhơn         108.029.071 108.029.071

Chương 422 Loại 070 Khoản 073 848.876.035 841.660.424 0 0 0 903.011 277.000 6.035.600 0 0

1 Tr. PTDTNT THCS&THPT An Lão 1085162 212         236.301.924 236.301.924        

2 Tr.PTDTNT THCS&THPT V.Canh 1071439 212         295.358.500 295.358.500        

3 Tr.PTDTNT THCS&THPT V.Thạnh 1072119 212         317.215.611 310.000.000        903.011       277.000       6.035.600  

Chương 422 Loại 070 Khoản 073 5.915.756.175 556.873.259 192.806.000 0 3.088.193.658 3.055.000 2.727.742 2.250.336 114.070.200 1.955.779.980

1 Trường THPT Trưng Vương 1070064 212             9.269.633 55.633 9.214.000

2 Tr. THPT Chuyên Lê Quý Đôn 1072286 212      1.953.901.265 1.949.731.065 4.170.200

3 Trường THPT Quang Trung 1072287 212             3.129.000 3.129.000

4 Trường THPT số 1 An Nhơn 1072290 212             2.600.000 2.600.000

5 Trường THPT Hòa Bình 1072749 212             2.608.000 2.608.000

6 Trường THPT số 1 Phù Cát 1072750 212             2.682.000 2.682.000

Phụ lục số 02

CÔNG KHAI  ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÃ GIAO NĂM 2021
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7 Trường THPT số 2 Phù Cát 1072567 212             7.972.000 7.972.000

8 Trường THPT số 3 Phù Cát 1072571 212           13.336.000 13.336.000

9 Tr. THPT Nguyễn Hồng Đạo 1104998 212             2.608.000 2.608.000

10 Tr. THPT Ngô Lê Tân 1124117 212             7.972.000 7.972.000

11 Trường THPT An Lương 1072986 212             7.964.000 7.964.000

12 Tr. PTDTNT THCS&THPT An Lão 1124630 212                505.267 505.267

13 Trường THPT Vĩnh Thạnh 1085149 212             3.494.000 3.494.000

14 Trường THPT Vân Canh 1091269 212             2.608.000 2.608.000

15 Trường PTDTNT-THPT Bình Định 1071441 212         559.928.259 556.873.259 3.055.000

16 Tr.PTDTNT THCS&THPT V.Canh 1072119 212         192.346.475 190.124.000 2.222.475

17 Trường THPT  Trần Cao Vân 1071445 212           10.414.000 10.414.000

18 Trường Nguyễn Thái Học 1071443 212             2.194.703 2.194.703

19 Tr. THPT Nguyễn Đình Chiểu 1072992 212             5.729.000 5.729.000

20 Trường THPT Ngô Mây 1071442 212             2.608.000 2.608.000

21 Tr. THPT Nguyễn Hữu Quang 1072715 212             5.364.000 5.364.000

22 Tr. THPT Nguyễn Trung Trực 1072985 212             2.604.000 2.604.000

23 Tr. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1072990 212             7.972.000 7.972.000

24 Trường THPT Phan Bội Châu 1072984 212             6.500.000 6.500.000

25 Trường THPT Tam Quan 1072983 212             2.600.000 2.600.000
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26 Trường THPT chuyên Chu Văn An 1125447 212      1.141.066.593   1.138.462.593 2.604.000

27 Văn phòng Sở GD và ĐT 1072059 212      1.955.779.980 1.955.779.980

Chương 422 Loại 070 Khoản 083         394.726.000        394.726.000 

1 Văn phòng Sở GD và ĐT 1072059 212         394.726.000 394.726.000

Chương 422 Loại 070 Khoản 098      1.576.341.000     1.576.341.000 

1 Văn phòng Sở GD và ĐT 1072059 212      1.576.341.000 1.576.341.000
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